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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU 

 

Số: 439/KH-LĐLĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày 12 tháng 4 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết 15 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện  

Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và 10 

năm triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị 

khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW  
 

Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-TLĐ ngày 23/3/2023 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về tổng kết 15 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và 10 năm triển 

khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW; Thông báo kết luận số 945-TB/TU, ngày 06/11/2023 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt 

Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; kế hoạch số 133/KD-

LĐLĐ ngày 10/01/2014 của LĐLĐ tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế 

hoạch tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá đúng thực trạng 15 năm triển khai nhiệm vụ xây dựng giai cấp công 

nhân Việt Nam trong tổ chức Công đoàn: Tình hình triển khai thực hiện, những kết quả 

đạt được, chưa đạt được, những ưu điểm, hạn chế, yếu kém, xác định nguyên nhân, tìm 

ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW, Thông báo kết luận số 945-TB/TU, ngày 

06/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch, chương trình hành động của các 

cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, công đoàn các cấp thực hiện Nghị quyết, Kết luận 

nêu trên. 

- Nhận định những vấn đề đặt ra, dự báo tình hình biến động của giai cấp công 

nhân Việt Nam và đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước bổ sung các nhiệm vụ, giải 

pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

 

2. Yêu cầu 
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- Việc tổng kết phải được tiến hành từ cơ sở đảm bảo nghiêm túc, khách quan, 

toàn diện, đầy đủ, chính xác. 

- Phải gắn tổng kết với đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với 

công nhân, nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách, tạo sự chuyển biến 

trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn 

định, tiến bộ trong tình hình mới; gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 

12/06/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn 

Việt Nam trong tình hình mới”. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Nội dung 

Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết. Trong 

mỗi nội dung đánh giá cần làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém thể hiện 

được đặc thù của đơn vị, ngành trong triển khai thực hiện, rà soát và xác định các mục 

tiêu, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 

có hiệu quả các Nghị quyết trong thời gian tiếp theo (Có đề cương báo cáo và phụ lục 

kèm theo). 

2. Hình thức và thời gian tổng kết 

2.1. Hình thức:  

- Cấp tỉnh:  

+ Tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và 10 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận 

số 79-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Thông báo kết luận số 945-TB/TU, ngày 

06/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW. 

+ Thời gian: Hoàn thành trong tháng 11/2023 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:  

+ Tùy điều kiện cụ thể tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết hợp cùng hội nghị 

của công đoàn hoặc tổng kết bằng văn bản báo cáo. 

+ Thời gian: Hoàn thành xong trong tháng 10/2023. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tổng kết 15 năm triển 

khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa X và 10 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-
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KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XI, Thông báo kết luận số 945-TB/TU, ngày 

06/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Xây dựng báo cáo tổng kết Tổng kết 15 năm triển khai Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và 

10 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa 

XI, Thông báo kết luận số 945-TB/TU, ngày 06/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW. 

2. LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức  

- Căn cứ kế hoạch của LĐLĐ tỉnh và điều kiện thực tế của đơn vị, Nghị quyết số 20-

NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW, Thông báo kết luận số 945-TB/TU, ngày 06/11/2023 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo cấp ủy có kế hoạch chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW và 10 năm thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, Thông báo kết luận số 

945-TB/TU, ngày 06/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo nhiệm vụ. 

- Xây dựng kế hoạch tổng kết Tổng kết 15 năm triển khai Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và 10 

năm triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XI, Thông 

báo kết luận số 945-TB/TU, ngày 06/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch số 

133/KH-LĐLĐ ngày 10/01/2014 của LĐLĐ tỉnh tại địa phương, đơn vị; gửi báo cáo tổng 

kết về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo – Nữ công) trước ngày 15/10/2023. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tổng kết tổng kết 15 năm triển khai Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa X và 10 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính 

trị Khóa XI, Thông báo kết luận số 945-TB/TU, ngày 06/11/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu 

cầu các cấp công đoàn trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ 

chức thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo 

- Nữ công). 

 

Nơi nhận:  

- Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Các Ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các LĐLĐ huyện, TP, CĐN, CĐVC; 
- Lưu: VT, TgNc.  
 

 
  

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Trinh 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết 15 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện  

Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và 10 

năm triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị 

khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 439/KH-LĐLĐ ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ban 

Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lai Châu) 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

1. Khái quát tình hình công nhân lao động giai đoạn 2008-2023 

- Đánh giá tình hình CNVCLĐ trong 15 năm qua (số lượng, chất lượng, cơ cấu, 

việc làm, đời sống, thu nhập, nhà ở, tâm tư, nguyện vọng… của công nhân), so sánh 

với các mốc là năm 2008, năm 2013, năm 2018 và năm 2023. 

- Hoạt động của tổ chức đảng, công đoàn trong doanh nghiệp. 

- Tình hình thực hiện pháp luật lao động và các cơ chế, chính sách đã ban hành, 

những vướng mắc cần tháo gỡ. 

2. Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai Nghị quyết 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CỦA TRUNG 

ƯƠNG 

1. Công tác tham mưu, phối hợp 

1.1. Tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng 

- Tham mưu với các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng 

chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết 

luận số 79-KL/TW. 

- Tham mưu với các cấp ủy, tổ chức đảng công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai 

thực hiện. 

- Tham mưu với các cấp ủy, tổ chức đảng sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện. 

1.2. Phối hợp với chính quyền các cấp 

Đề xuất, kiến nghị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch, chương 

trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết 

luận số 79-KL/TW. 

1.3. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
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- Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kết 

luận số 79-KL/TW và kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy đảng.  

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, quy chế phối hợp thực hiện. 

- Công tác phối hợp tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện. 

2. Công tác chỉ đạo, triển khai trong các cấp Công đoàn  

- Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo thực hiện. 

- Công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện. 

- Công tác sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện. 

III. KẾT QUẢ 15 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, ý 

thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân 

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước; quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội đảng, Công đoàn các cấp (nêu các hình 

thức, sáng kiến mới, có hiệu quả trong công tác tuyên truyền; kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu). 

- Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp của đoàn viên viên, 

công nhân lao động. 

- Việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện Chỉ thị số 03-CT 

của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW 

của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị khóa XII. 

- Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đạo đức; xây dựng nếp sống văn hóa 

trong công nhân lao động. 

2. Công tác tham gia đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề 

nghiệp, nâng cao năng suất lao động cho công nhân lao động 

- Vận động công nhân tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. 

- Kết quả triển khai Chương trình "Nâng cao trình độ kỹ năng, nghề nghiệp của 

đoàn viên và người lao động" gắn với đề án về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt 

đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp” và đề án nâng cao năng lực các cơ 

sở dạy nghề của tổ chức công đoàn. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần nâng cao tay nghề, tăng năng suất 

lao động cho công nhân lao động: Việc cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp tổ 

chức thi đua và khen thưởng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp 
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có vốn đầu tư nước ngoài. Tôn vinh người lao động giỏi, cả lao động chân tay và trí 

óc, có nhiều cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội 

3. Thực hiện các chính sách, pháp luật; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; giải quyết có hiệu quả 

những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân 

- Công đoàn tham gia xây dựng và kiểm tra, thanh tra, giám sát việc ban hành và 

thực thi các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; xử lý các doanh nghiệp, 

tổ chức, cá nhân vi phạm việc thực hiện chính sách và pháp luật lao động, công đoàn, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động… 

- Công đoàn tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của CNLĐ hiện nay: Nhà 

ở, nhà trẻ, BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương, thu nhập, chất lượng bữa ăn, đời sống 

văn hóa tinh thần… cho công nhân; tham gia giải quyết việc làm; giải quyết tranh chấp 

lao động, giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động sau sắp xếp, cơ cấu lại, 

cổ phần hóa doanh nghiệp. 

- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức đối thoại người lao động - công đoàn 

- người sử dụng lao động; thương lượng, ký kết TƯLĐTT; xây dựng quan hệ lao động 

hài hoà, ổn định, tiến bộ. 

- Các chương trình chăm lo phúc lợi và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho 

công nhân lao động (Hoạt động của các thiết chế văn hóa; tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở; trong đó có triển khai chỉ thị, Nghị quyết, đề án của 

Ban Bí thư và Chính phủ về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao 

động…).  

4. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn 

trong xây dựng giai cấp công nhân 

- Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng; kết nạp đảng viên là 

đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.  

- Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh 

nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (theo Kết luận số 80-KL/TW, 

ngày 20/06/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường công tác 

xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”) 

- Công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn.  

- Nâng cao trình độ, năng lực công tác, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới… Các điều kiện, chế độ chính sách đối 

với cán bộ công đoàn và hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp. 
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- Kết quả 02 năm thực hiện chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 

28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ chính trị, 

chương trình hành động số 02/CTr-BCH, ngày  20/7/2021 của Ban chấp hành Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII), về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ 

Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình 

mới”. 

5. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và 

hoạt động công đoàn 

Nhận định, đánh giá, cần thống kê số liệu so sánh (trước khi có Nghị quyết, sau 

15 năm thực hiện Nghị quyết), nhất là những chỉ tiêu phấn đấu theo từng giai đoạn. 

IV. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Ưu điểm  

Đánh giá khái quát những ưu điểm, kết quả nội bật đạt được sau 15 năm triển 

khai thực hiện 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Hạn chế: Nêu những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nghị 

quyết, kết luận của Trung ương và chương trình hành động, kế hoạch của Tổng Liên 

đoàn (chú ý những chủ trương, giải pháp cụ thể nào chưa thực hiện hoặc thực hiện 

chưa hiệu quả). 

- Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trong đó chú trọng 

xác định các nguyên nhân chủ quan từ tổ chức Công đoàn. 

3. Bài học kinh nghiệm 

 

PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN THỜI GIAN TỚI 

 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH GIAI CẤP CÔNG NHÂN ĐẾN NĂM 2030, TẦM 

NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

1. Dự báo về số lượng, cơ cấu, chất lượng 

2. Dự báo tác động của bối cảnh tình hình mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư, toàn cầu hóa, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong nước, quốc tế 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng 

mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thời gian qua, nhất là những khâu yếu, 

việc khó; trước yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công 
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đoàn thời gian tới, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt hơn 

nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân theo nghị quyết, kết luận của Trung ương và 

chương trình hành động, kế hoạch của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy Lai Châu, cấp ủy và 

Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh cũng như kế hoạch của đơn vị.  

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có) 

- Với Trung ương Đảng 

- Với Chính phủ 

- Với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

- Với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh 
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PHỤ LỤC SỐ LIỆU 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Số lượng 

(Từ 2008-2023) 

I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO   

1 
Triển khai trong các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn 

thể 

 

1.1 Ban hành văn bản chỉ đạo   

1.2 

Học tập, quán triệt: 

- Số cuộc 

- Số người, tỷ lệ so với tổng số đoàn viên, người lao 

động 

 

 

1.3 Kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện   

II KẾT QUẢ TRIỂN KHAI   

1 Công tác tuyên truyền   

1.1 Số CĐCS có tổ chức hoạt động tuyên truyền CĐCS  

  + Tỷ lệ so với tổng số CĐCS %  

1.2 
Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, 

chính sách, pháp luật… Cuộc 
 

  + Tỷ lệ so với tổng số CĐCS %  

1.3 

Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên 

truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 

Công đoàn… 

Người 

 

  + Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ %  

1.4 Biên soạn, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền    

  + Số đầu tài liệu đã biên soạn đầu tài liệu  

  + Số lượng sách, tài liệu đã phát hành cuốn, bản  

2 Nâng cao đời sống văn hóa tinh thân  

 2.1  Số CĐCS tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ thể 

thao tại cơ sở 

CĐCS  

  + Tỷ lệ so với tổng số CĐCS %  

 2.2  Số lượt CNVCLĐ tham gia Người  

3 Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở   

3.1 Số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCC đơn vị  

 Tỷ lệ %  

3.2 
Số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động 

doanh 

nghiệp 

 

 Tỷ lệ %  

3.3 Số đơn vị tổ chức Đại hội công nhân, viên chức Đơn vị  

 Tỷ lệ %  

3.4 Số doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể 

Trong đó:  + Doanh nghiệp Nhà nước 

                  + Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 

Số lượng 

 

3.5 Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Văn phòng Tư 

vấn pháp luật; tổ tư vấn pháp luật 
Số lượng 

 

4 Công tác đoàn viên   
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4.1 Số đoàn viên công đoàn được kết nạp Số lượng  

 Tỷ lệ %  

4.2 Số CĐCS mới thành lập  Số lượng  

 Tỷ lệ %  

4.3 Số cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, 

bồi dưỡng 
Số lượng 

 

 Tỷ lệ   

4.4 Số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào 

tạo, bồi dưỡng 
Số lượng 

 

 Tỷ lệ   

4.5 Số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp được bồi 

dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng 

ghép giới trong hoạt động công đoàn 

Số lượng 

 

 Tỷ lệ   

4.6 Số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở trở lên 

được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, 

lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn  

Số lượng 

 

 Tỷ lệ   

5 Công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ 

chức cơ sở đảng 

   

5.1 Số tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp   

5.2 Số CĐCS có giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức 

Đảng 

- Trong đó:  

+ Thuộc doanh nghiệp nhà nước   

+ Thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước 

CĐCS  

  +Tỷ lệ so với tổng số CĐCS %  

5.3   Số đoàn viên CĐ ưu tú được CĐCS giới thiệu  

- Trong đó:  

+ Thuộc doanh nghiệp nhà nước   

+ Thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước 

Người  

5.4   Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn giới 

thiệu được kết nạp vào Đảng 

- Trong đó:  

+ Thuộc doanh nghiệp nhà nước   

+ Thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước 

Người  

6  Học tập nâng cao trình độ  

 6.1 Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp 

Người  

  + Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ %  

 6.2 Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng 

cao trình độ học vấn 

Người  

  + Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ %  

6.3  Số đoàn viên và người lao động được học tập, bồi 

dưỡng lý luận chính trị 

Người  

  + Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ %  

7 An toàn vệ sinh lao động   
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7.1 

Số lượng an toàn vệ sinh viên ở doanh nghiệp có tổ 

chức công đoàn Số người 

 

7.2 

- Số vụ tai nạn lao động chết người 

- Số người chết 

Vụ 

Người 
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